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ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1

Họ và tên thường dùng: TRẦN NGỌC ÁNH
Họ và tên khai sinh: TRẦN NGỌC ÁNH
Ngày, tháng, năm sinh: 31/01/1995   Giới tính: Nữ
Quốc tịch: Việt Nam
Quê quán: Thôn An Rặc, Xã Ninh Giang, Thành

phố Hải Phòng
Nơi ở hiện nay: Thôn An Rặc, Xã Ninh Giang,

Thành phố Hải Phòng
Dân tộc: Kinh           Tôn giáo: Không
Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học ngành Luật
Học vị: Không          Học hàm: Không
Lý luận chính trị: Trung cấp
Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Chuyên viên Ủy ban

MTTQ, Phó Bí thư Đoàn thanh niên xã Ninh Giang
Nơi công tác: Ủy ban MTTQ xã Ninh Giang,

thành phố Hải Phòng
Ngày vào Đảng: 03/02/2016
Ngày chính thức: 03/02/2017 
Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao

tặng: Không.
Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp

dụng: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 05/2014 đến 08/2016: Bí thư chi đoàn thanh
niên thôn Tiêu, xã Hồng Thái, huyện Ninh Giang.

Từ 08/2016 đến 02/2018: Phát thanh viên Đài
truyền thanh xã Hồng Thái, huyện Ninh Giang.

Từ 02/2018 đến 03/2018: Đảng viên chi bộ thôn
Tiêu - UV BCH Đoàn xã. Phát thanh viên Đài truyền
thanh xã Hồng Thái, huyện Ninh Giang.

Từ 03/2018 đến 11/2019: Chuyển sinh hoạt Đảng
về chi bộ Thôn An Rặc. Phó bí thư Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh xã Hồng Thái, huyện Ninh Giang.

Từ 12/2019 đến 06/2023: Phó Bí thư Đoàn xã.
Phó trưởng Đài truyền thanh xã. Ủy viên BTV Hội
Phụ nữ xã, ủy viên BCH Hội nông dân xã Hồng Dụ.
Chi ủy viên chi bộ thôn An Rặc, xã Hồng Dụ, huyện
Ninh Giang.

Từ 07/2023 đến 07/2024: Quyền bí thư Đoàn xã.
Phó trưởng Đài truyền thanh xã. Ủy viên BTV Hội
Phụ nữ xã, ủy viên BCH Hội nông dân xã Hồng Dụ.
Phó bí thư - Trưởng Ban CTMT thôn An Rặc, xã
Hồng Dụ, huyện Ninh Giang.

Từ 08/2024 đến 06/2025: Đảng ủy viên, Bí thư
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hồng Dụ. Phó trưởng
Đài truyền thanh xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang.

Từ 07/2025 đến nay: Chuyên viên ủy ban MTTQ
xã, Phó bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ninh
Giang, thành phố Hải Phòng.

Bà TRẦN NGỌC ÁNH

Họ và tên thường dùng: TRỊNH TẤN CƯƠNG
Họ và tên khai sinh: TRỊNH TẤN CƯƠNG
Ngày, tháng, năm sinh: 05/12/2001  Giới tính: Nam
Quốc tịch: Việt Nam
Quê quán: Xã Nguyên Giáp, Thành phố Hải Phòng
Nơi ở hiện nay: Thôn 4, Xã Ninh Giang, Thành

phố Hải Phòng
Dân tộc: Kinh             Tôn giáo: Không
Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học ngành Kỹ thuật

cơ điện tử
Học vị: Không            Học hàm: Không 
Lý luận chính trị: Không 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Phó Bí thư chi

đoàn thanh niên thôn 4
Nơi công tác: Thôn 4, xã Ninh Giang, thành phố

Hải Phòng
Ngày vào Đảng: Không 
Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao

tặng: Không 
Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp

dụng: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 11/2025 đến nay: Phó Bí thư chi đoàn thanh
niên thôn 4, xã Ninh Giang, thành phố Hải Phòng.

Ông TRỊNH TẤN CƯƠNG

Họ và tên thường dùng: TÔ PHƯƠNG MAI
Họ và tên khai sinh: TÔ PHƯƠNG MAI
Ngày, tháng, năm sinh: 01/09/1982      Giới tính: Nữ
Quốc tịch: Việt Nam
Quê quán: Phường Phong Cốc, Tỉnh Quảng Ninh
Nơi ở hiện nay: Thôn 2, Xã Ninh Giang, Thành

phố Hải Phòng
Dân tộc: Kinh Tôn giáo:  Không
Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học ngành Luật
Học vị: Không          Học hàm: Không
Lý luận chính trị: Trung cấp
Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Phó trưởng Ban

Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân xã
Nơi công tác: Hội đồng nhân dân xã Ninh Giang,

thành phố Hải Phòng
Ngày vào Đảng: 10/02/2006
Ngày chính thức: 10/02/2007 
Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao

tặng: Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phụ nữ
Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp

dụng: Không
Là đại biểu Hội đồng nhân dân Thị trấn Ninh

Giang nhiệm kỳ 2011-2016; nhiệm kỳ 2016-2021;
nhiệm kỳ 2021-2026; xã Ninh Giang, nhiệm kỳ
2021-2026

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 06/2002 đến 05/2004: Ủy viên BCH Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Ninh Giang - Bí thư chi
đoàn 5, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Ninh
Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Từ 06/2004 đến 05/2006: Ủy viên BTV Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Ninh Giang - Bí thư chi
đoàn 5, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Ninh
Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Từ 06/2006 đến 07/2008: Phó Bí thư Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh
Giang, tỉnh Hải Dương.

Từ 08/2008 đến 06/2011: Đảng ủy viên - Bí thư
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Ninh Giang,
huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Từ 07/2011 đến 09/2014: Đảng ủy viên - Chủ tịch
Hội LHPN thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang,
tỉnh Hải Dương.

Từ 10/2014 đến 10/2015: Đảng ủy viên - Công
chức Tư pháp - Hộ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn
Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Từ 11/2015 đến 05/2016: Công chức Văn phòng
HĐND&UBND thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh
Giang, tỉnh Hải Dương.

Từ 06/2016 đến 05/2020: Công chức Tư pháp -
Hộ tịch - Ủy ban nhân dân thị trấn Ninh Giang,
huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Từ 06/2020 đến 11/2024: Đảng ủy viên - Phó chủ
tịch Hội đồng nhân dân thị trấn Ninh Giang khóa
XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, huyện Ninh Giang, tỉnh
Hải Dương.

Từ 12/2024 đến 06/2025: Ủy viên Ban thường vụ
Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn
Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Từ 07/2025 đến nay: Phó trưởng Ban Kinh tế -
Ngân sách Hội đồng nhân dân xã Ninh Giang, thành
phố Hải Phòng.

Bà TÔ PHƯƠNG MAI

Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ KIM OANH
Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ KIM OANH
Ngày, tháng, năm sinh: 05/03/1979    Giới tính: Nữ
Quốc tịch: Việt Nam
Quê quán: Thôn 3, Xã Hồng Châu, Thành phố

Hải Phòng
Nơi ở hiện nay: Thôn Tranh Xuyên, Xã Ninh

Giang, Thành phố Hải Phòng
Dân tộc: Kinh              Tôn giáo: Không
Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học ngành Sư phạm

Ngữ văn
Học vị:  Thạc sĩ Quản lý giáo dục 
Học hàm: Không
Lý luận chính trị: Trung cấp
Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Bí thư chi bộ,

Hiệu trưởng
Nơi công tác: Trường THCS Thành Nhân
Ngày vào Đảng: 09/12/2001
Ngày chính thức: 09/12/2002 
Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao

tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Bằng
khen của Thủ tưởng Chính phủ

Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp
dụng: Không

Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đồng Tâm
nhiệm kỳ 2021-2026 (do chuyển công tác nên thôi
kể từ tháng 10/2022).  

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 10/2000 đến 09/2009: Giáo viên, Trường THCS
Tân Quang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Từ 10/2009 đến 02/2018: Phó Hiệu trưởng,
Trường THCS Tân Quang, huyện Ninh Giang, tỉnh
Hải Dương.

Từ 03/2018 đến 09/2022: Hiệu trưởng, Trường
THCS Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Từ 10/2022 đến nay: Hiệu trưởng, Trường THCS
Thành Nhân, xã Ninh Giang, Thành phố Hải Phòng.

Bà NGUYỄN THỊ KIM OANH

Họ và tên thường dùng: BÙI THỊ THANH THẢO
Họ và tên khai sinh: BÙI THỊ THANH THẢO
Ngày, tháng, năm sinh: 17/03/1979     Giới tính: Nữ
Quốc tịch: Việt Nam
Quê quán: Thôn Xuyên Hử, Xã Khúc Thừa Dụ,

Thành phố Hải Phòng
Nơi ở hiện nay: Thôn 4, Xã Ninh Giang, Thành

phố Hải Phòng
Dân tộc: Kinh             Tôn giáo: Không
Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm

Tiếng Anh
Học vị: Không             Học hàm: Không 
Lý luận chính trị: Trung cấp
Ngoại ngữ: Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch Ủy

ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ninh Giang
Nơi công tác: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

xã Ninh Giang
Ngày vào Đảng: 13/12/2004
Ngày chính thức: 13/12/2005 
Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao

tặng: Không
Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp

dụng: Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 01/2003 đến 02/2016: Nhân viên văn phòng
Huyện uỷ Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Từ 02/2016 đến 06/2016: Chuyên viên Hội Nông
dân huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Từ 06/2016 đến 07/2025: Uỷ viên Ban Thường vụ
Hội Nông dân huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Từ 07/2025 đến nay: Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ,
Chủ tịch Hội Nông dân xã Ninh Giang, Thành phố
Hải Phòng.

Bà BÙI THỊ THANH THẢO

Họ và tên thường dùng: BÙI ĐỨC THỤY
Họ và tên khai sinh: BÙI ĐỨC THỤY
Ngày, tháng, năm sinh: 12/04/1966   Giới tính: Nam
Quốc tịch: Việt Nam
Quê quán: Thôn 4, Xã Ninh Giang, Thành phố

Hải Phòng
Nơi ở hiện nay: Thôn 4, Xã Ninh Giang, Thành

phố Hải Phòng
Dân tộc: Kinh            Tôn giáo: Không
Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
Chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng ngành Quân sự
Học vị: Không           Học hàm: Không
Lý luận chính trị: Trung cấp
Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Bí thư chi bộ,

Trưởng thôn 4
Nơi công tác: Thôn 4, xã Ninh Giang, thành phố

Hải Phòng
Ngày vào Đảng: 30/12/1986
Ngày chính thức: 30/12/1987 
Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao

tặng: Không 
Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp

dụng: Không
Là đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn Ninh Giang

nhiệm kỳ 2006-2011, nhiệm kỳ 2011-2016, nhiệm
kỳ 2016-2021, nhiệm kỳ 2021-2026; xã Ninh Giang
nhiệm kỳ 2021-2026

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 02/1985 đến 08/1985: Chiến sỹ, Phân đội chỉ
huy E513, Quân khu 3.

Từ 08/1985 đến 08/1988: Học viên, Trường Sỹ quan
chỉ huy Kỹ thuật Công binh, Bộ Tư lệnh Công binh.

Từ 08/1988 đến 08/1991: Đại đội phó, Đại đội 7, tiểu
đoàn 887, Trung đoàn 83 Hải quân, đảo Trường Sa.

Từ 09/1991 đến 12/2017: Trợ lý chính trị, Lữ đoàn
513, Quân khu 3.

Từ 04/2000 đến 06/2006: Phó khu, Trưởng khu,
Công an viên, Thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh
Giang, tỉnh Hải Dương.

Từ 08/2010 đến 05/2017: Trưởng công an, Thị trấn
Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Từ 06/2017 đến 05/2019: Phó trưởng công an, Thị
trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Từ 01/2019 đến 11/2024: Chủ tịch UBMTTQ, Thị
trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Từ 03/2025 đến nay: Bí thư chi bộ, trưởng thôn 4,
xã Ninh Giang, thành phố Hải Phòng.

Ông BÙI ĐỨC THỤY

Họ và tên thường dùng: LÊ HUYỀN TRANG
Họ và tên khai sinh: LÊ HUYỀN TRANG
Ngày, tháng, năm sinh: 25/12/1991   Giới tính: Nữ
Quốc tịch: Việt Nam
Quê quán: Xã Khúc Thừa Dụ, Thành phố Hải Phòng
Nơi ở hiện nay: Xã Tân Kỳ, Thành phố Hải Phòng
Dân tộc: Kinh            Tôn giáo: Không
Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học ngành Sư phạm

Vật lý
Học vị: Không             Học hàm: Không 
Lý luận chính trị: Sơ cấp
Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ A2
Nghề nghiệp hiện nay: Giáo viên
Nơi công tác: Trường THCS Thành Nhân
Ngày vào Đảng: 19/05/2012
Ngày chính thức: 19/05/2013 
Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao

tặng: Không
Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp

dụng: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 09/2012 đến nay: Giáo viên, Trường THCS
Thành Nhân xã Ninh Giang, thành phố Hải Phòng.

Bà LÊ HUYỀN TRANG

Họ và tên thường dùng: BÙI THANH TÙNG
Họ và tên khai sinh: BÙI THANH TÙNG
Ngày, tháng, năm sinh: 01/08/1980      Giới tính: Nam
Quốc tịch: Việt Nam
Quê quán: Thôn Đông Tân, Xã Vĩnh Lại, Thành

phố Hải Phòng
Nơi ở hiện nay: Số nhà 64, Đường Thanh Niên,

Phường Hải Dương, Thành phố Hải Phòng
Dân tộc: Kinh              Tôn giáo: Không
Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học ngành Báo chí
Học vị: Không            Học hàm: Không 
Lý luận chính trị: Cử nhân
Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ninh Giang
Nơi công tác: Đảng ủy xã Ninh Giang, Thành phố

Hải Phòng
Ngày vào Đảng: 11/05/2005
Ngày chính thức: 11/05/2006 
Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao

tặng: 05 Bằng khen cấp bộ, tỉnh; 01 Bằng khen của
Thủ tướng Chính phủ; 01 Huân chương Lao động
hạng III

Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng
Không

Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương
nhiệm kỳ 2016-2021, nhiệm kỳ 2021-2026; xã Ninh
Giang nhiệm kỳ 2021-2026.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 08/2002 đến 02/2003: Viên chức, Đài Truyền
thanh huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Từ 03/2003 đến 05/2005: Công chức, Ban Tuyên
giáo, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương.

Từ 06/2005 đến 06/2007: Phó Trưởng Ban
chuyên trách, Ban Quản lý dự án xây dựng Nhà
Văn hóa lao động.

Từ 07/2007 đến 12/2007: Phó Chánh Văn phòng,
Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương.

Từ 01/2008 đến 07/2008: Công chức, Trung tâm
Lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh
và Xã hội.

Từ 08/2008 đến 12/2008: Cán bộ, Ban Quản lý dự
án Trường Đại học Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Quốc
gia Việt Nam.

Từ 01/2009 đến 02/2010: Phó Trưởng phòng,
Phòng Kế hoạch Đầu tư, Liên hiệp Khoa học Sản
xuất Địa chất Xây dựng.

Từ 03/2010 đến 10/2011: Phó Tổng Giám đốc phụ
trách miền Bắc, Liên hiệp Khoa học Sản xuất Địa
chất Xây dựng.

Từ 11/2011 đến 04/2012: Phó Trưởng phòng,
Phòng Việc làm - An toàn lao động, Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương.

Từ 05/2012 đến 09/2013: Trưởng phòng, Phòng
Việc làm - An toàn lao động, Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội tỉnh Hải Dương.

Từ 10/2013 đến 04/2015: Phó Giám đốc, Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương.

Từ 05/2015 đến 05/2016: Bí thư Đảng ủy - Phó
Giám đốc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
tỉnh Hải Dương.

Từ 06/2016 đến 03/2021: Bí thư Đảng ủy - Phó
Giám đốc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
tỉnh Hải Dương.

Từ 04/2021 đến 06/2021: Bí thư Đảng ủy - Phó
Giám đốc phụ trách, Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội tỉnh Hải Dương.

Từ 07/2021 đến 02/2025: Bí thư Đảng ủy - Giám đốc,
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương.

Từ 03/2025 đến 06/2025: Phó Bí thư chuyên
trách, Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

Từ 07/2025 đến nay: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội
đồng nhân dân xã Ninh Giang, thành phố Hải Phòng.

Ông BÙI THANH TÙNG


